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1. Đặt vấn đề
EU đã triển khai Hệ thống mua bán khí thải

(EU ETS) từ năm 2005 và hiện là thị trường
carbon lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, giá carbon
cao trong nội khối làm gia tăng nguy cơ rò rỉ
carbon khi các ngành phát thải cao dịch
chuyển sản xuất sang các quốc gia có tiêu
chuẩn môi trường thấp hơn, khiến phát thải
toàn cầu không giảm mà chỉ thay đổi về mặt
địa lý. Sau COP15 (2009), khác biệt cam kết
khí hậu giữa các nhóm nước ngày càng rõ, kéo
theo chênh lệch “giá carbon” giữa các khu vực.
Trong bối cảnh đó, EU đề xuất Cơ chế Điều
chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) như một
công cụ bổ trợ EU ETS nhằm hạn chế rò rỉ car-

bon và đảm bảo cạnh tranh công bằng; CBAM
bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ 01/10/2023
với nghĩa vụ MRV và sẽ áp dụng nghĩa vụ tài
chính từ 01/01/2026 đối với sáu nhóm hàng
hóa phát thải cao, trong đó có thép.

Trong số các ngành thuộc phạm vi CBAM,
thép được xem là nhóm chịu tác động trực
tiếp nhất do cường độ phát thải cao và phụ
thuộc lớn vào năng lượng hóa thạch. Theo
báo cáo Sustainability Indicators (2024), sản
xuất thép chiếm khoảng 7-9% tổng phát thải
CO� toàn cầu, do đó bất kỳ cơ chế nội hóa
chi phí carbon ở biên giới nào cũng có thể tạo
ra cú sốc lớn lên giá thành và khả năng cạnh
tranh của thép trên thị trường EU. Điều này lý
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Nghiên cứu này phân tích tác động của Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon
(CBAM) của Liên minh Châu Âu đối với xuất khẩu thép của Việt Nam. Dựa trên

mô hình trọng lực cấu trúc, nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng song phương giữa Việt Nam và
các quốc gia EU giai đoạn 2015-2024 để ước lượng mô hình thương mại nền. Trên cơ sở đó,
CBAM được mô hình hóa như một chi phí thương mại tương đương, xây dựng từ hệ số phát
thải của ngành thép Việt Nam, lộ trình áp dụng của EU và các kịch bản giá carbon, nhằm mô
phỏng tác động phản thực tế cho giai đoạn 2026-2035. Kết quả cho thấy CBAM tạo ra tác
động tiêu cực lớn và mang tính lũy tiến đối với kim ngạch xuất khẩu thép của Việt Nam. Trong
kịch bản cơ sở, xuất khẩu sang EU dự kiến giảm hơn 40% so với trường hợp không áp dụng
CBAM, trong đó mức suy giảm gia tăng rõ rệt sau năm 2030. Tác động của CBAM cũng không
phân bổ đồng đều giữa các thị trường EU, mà tập trung chủ yếu tại các quốc gia nhập khẩu
thép lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy CBAM có thể tái định hình cấu trúc xuất khẩu thép của
Việt Nam trong dài hạn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi công nghệ và giảm phát thải.
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giải vì sao CBAM nhanh chóng trở thành chủ
đề nghiên cứu nổi bật trong kinh tế học quốc
tế, tập trung vào tác động đến thương mại,
phúc lợi và tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Trong
những năm gần đây, Liên minh châu Âu (EU)
đã trở thành một trong những thị trường xuất
khẩu quan trọng của ngành thép Việt Nam.
Theo số liệu từ ITC Trade Map (2025), kim
ngạch xuất khẩu thép của Việt Nam sang EU
tăng mạnh từ khoảng 109 triệu USD năm
2015 lên gần 2,5 tỷ USD năm 2024, đặc biệt
sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực năm
2020 (Biểu đồ 1). Tuy nhiên, cơ cấu thị
trường xuất khẩu cho thấy mức độ tập trung
khá cao, khi ba thị trường chính gồm Ý, Bỉ và
Tây Ban Nha chiếm khoảng 80% tổng kim
ngạch. Điều này cho thấy xuất khẩu thép của
Việt Nam sang EU vừa có mức tăng trưởng
nhanh, vừa phụ thuộc lớn vào một số thị
trường chủ lực. Trong bối cảnh EU triển khai
Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon
(CBAM) từ năm 2026, những đặc điểm này
có thể làm gia tăng mức độ nhạy cảm của xuất
khẩu thép Việt Nam trước các cú sốc chi phí
carbon.

Các nghiên cứu mô phỏng gần đây cũng
nhìn nhận CBAM như một cú sốc làm gia
tăng chi phí thương mại và có thể làm suy
giảm xuất khẩu của các nền kinh tế phát thải
cao. Theo hướng trọng lực cấu trúc kết hợp
mô phỏng phản thực tế, Mortha et al. (2025)
cho thấy xuất khẩu từ các khu vực đang phát
triển giảm đáng kể; riêng Nam Á giảm
10,52% đối với sắt thép khi CBAM có hiệu
lực. Korpar et al. (2023) cũng mô phỏng
CBAM dưới dạng thuế ad-valorem dựa trên
phát thải nhúng trong khung trọng lực đa
quốc gia - đa ngành và nhấn mạnh mức độ tác
động phụ thuộc mạnh vào kịch bản giá carbon
và cơ cấu ngành. Trong khi đó, các nghiên
cứu theo hướng CGE/GTAP-E cho thấy tác
động tổng thể có thể không đồng đều giữa các
quốc gia và thường phân hóa theo ngành:
Veenendaal & Manders (2008) ghi nhận nhập
khẩu kim loại sắt thép vào EU có thể giảm
mạnh (11,6%) dưới kịch bản điều chỉnh biên
giới carbon; Yue & cộng sự (2025) cho thấy
tác động vĩ mô với Trung Quốc tương đối nhỏ
nhưng tác động theo ngành và khả năng
chuyển hướng thị trường lại đáng kể; Perdana
& Vielle (2023) nhấn mạnh hiệu quả khác
biệt giữa triển khai đơn phương và tập thể,

cũng như vai trò của phạm vi phát thải được
tính toán.

Với các nước đang phát triển, các bằng
chứng gần đây cho thấy tác động vĩ mô đôi
khi không lớn nhưng tác động ở cấp độ ngành
có thể rõ nét, đặc biệt với các ngành phát thải
cao và phụ thuộc thị trường EU. Chu et al.
(2024) mô phỏng cho Việt Nam và cho thấy
GDP gần như không đổi, nhưng xuất khẩu
thép giảm 3,8% và sản lượng giảm 0,9%.
Song song với các nghiên cứu định lượng, các
nghiên cứu định tính nhấn mạnh CBAM tạo
áp lực đổi mới công nghệ và nâng cấp năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp thép; Ngọc
& Tiên (2025) nhấn mạnh vai trò của đổi mới
(EAF, tăng tỷ lệ tái chế, số hóa sản xuất),
trong khi (Duong & Trang, 2024) coi CBAM
là động lực thúc đẩy Việt Nam tăng cường
MRV và hoàn thiện khung chính sách xanh.
Một nhánh nghiên cứu liên quan sử dụng
trọng lực mở rộng cũng gợi ý các rào cản môi
trường có thể làm thay đổi dòng thương mại,
dù kết quả còn phụ thuộc vào cách đo lường
và mức độ phân tách theo ngành (Trung &
Nhung, 2025). Ngoài ra, một số nghiên cứu
gần đây cũng xem xét tác động của CBAM
đối với khu vực Đông Nam Á. Elder & cộng
sự (2025) cho rằng các ngành phát thải cao
của ASEAN như thép, xi măng và nhôm có
thể chịu áp lực cạnh tranh đáng kể khi CBAM
được triển khai do chênh lệch cường độ
carbon so với EU. Tương tự, Ridho & Paksi,
(2025) chỉ ra rằng CBAM đang thúc đẩy các
quốc gia ASEAN, đặc biệt là Việt Nam và
Indonesia, điều chỉnh chiến lược thương mại
và chính sách công nghiệp theo hướng giảm
phát thải để duy trì khả năng tiếp cận thị
trường EU. Nhìn chung, các nghiên cứu hiện
nay tiếp cận tác động của CBAM theo hai
hướng chính: mô hình cân bằng tổng thể
(CGE/GTAP) và mô hình trọng lực cấu trúc.
Các mô hình CGE cho phép đánh giá tác
động vĩ mô và phân bổ phúc lợi giữa các quốc
gia, nhưng thường hạn chế về khả năng phân
tích chi tiết theo dòng thương mại song
phương. Ngược lại, mô hình trọng lực có ưu
thế trong việc lượng hóa trực tiếp sự thay đổi
của dòng thương mại giữa các đối tác cụ thể,
tuy nhiên nhiều nghiên cứu vẫn dựa trên các
giả định chi phí carbon tổng hợp hoặc hệ số
phát thải chuẩn hóa, do đó chưa phản ánh đầy
đủ đặc thù công nghệ của từng quốc gia.
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Tổng hợp các nghiên cứu liên quan cho
thấy vẫn tồn tại khoảng trống quan trọng đối
với Việt Nam. Thứ nhất, thiếu các nghiên cứu
xây dựng biến CBAM dưới dạng chi phí
thương mại/thuế suất tương đương được hiệu
chỉnh theo hệ số phát thải và công nghệ sản
xuất của ngành thép Việt Nam, thay vì dựa
vào giá trị mặc định hoặc phạm vi phát thải
chung. Thứ hai, thiếu các nghiên cứu áp dụng
khung trọng lực cấu trúc kết hợp mô phỏng
phản thực tế để lượng hóa tác động CBAM
đối với xuất khẩu thép Việt Nam trong giai
đoạn CBAM áp dụng. Thứ ba, thiếu bằng
chứng định lượng chi tiết theo thị trường nhập
khẩu EU, trong khi mức độ nhạy cảm có thể
khác nhau giữa các thị trường lớn và nhỏ.

Xuất phát từ các khoảng trống đó, nghiên
cứu này phân tích tác động của CBAM đến
xuất khẩu thép Việt Nam sang EU bằng cách
(i) Xây dựng bộ kịch bản CBAM chuyên biệt
cho ngành thép Việt Nam, trong đó CBAM
được chuyển đổi sang thuế suất tương đương
ad-valorem và hiệu chỉnh theo hệ số phát thải
- công nghệ trong nước; (ii) Ước lượng mô
hình trọng lực cấu trúc bằng PPML-HDFE và
(iii) Mô phỏng phản thực tế cho giai đoạn
2026-2035 nhằm lượng hóa mức độ tác động
theo thời gian và theo thị trường EU.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Khung phân tích thực nghiệm
Nghiên cứu này sử dụng khung mô hình

trọng lực cấu trúc (Structural Gravity Model)
kết hợp với mô phỏng phản thực tế (counter-
factual simulation) để lượng hóa tác động của
Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon

(CBAM) đối với xuất khẩu thép của Việt
Nam sang Liên minh châu Âu (EU).

Cách tiếp cận được triển khai theo hai
bước. Thứ nhất, mô hình trọng lực nền được
ước lượng cho giai đoạn trước khi CBAM có
hiệu lực (2015-2024), nhằm xác định cấu trúc
thương mại song phương “bình thường” giữa
Việt Nam và các nước EU. Thứ hai, trên cơ sở
các tham số đã được hiệu chỉnh, nghiên cứu
đưa cú sốc chi phí CBAM vào mô hình dưới
dạng thuế suất tương đương ad-valorem, từ
đó mô phỏng phản ứng của dòng xuất khẩu
trong giai đoạn CBAM được áp dụng thực tế
(2026-2035).

Cách tiếp cận này cho phép nghiên cứu
không chỉ phân tích tác động lịch sử, mà còn
dự báo được mức độ điều chỉnh thương mại
trong tương lai, phù hợp với khuyến nghị
thực hành của WTO và UNCTAD (2016)
trong phân tích chính sách thương mại và môi
trường (Yotov et al., 2016).

2.2. Mô hình trọng lực cơ sở và phương
pháp ước lượng

Việc xây dựng mô hình trong nghiên cứu
này được kế thừa từ khung lý thuyết của mô
hình trọng lực thương mại (Gravity Model)
và các phát triển gần đây trong hướng mô
hình trọng lực cấu trúc (Structural Gravity
Model). Nghiên cứu kế thừa mô hình trọng
lực cấu trúc của Anderson & van Wincoop
(2003), theo đó kim ngạch thương mại song
phương phụ thuộc vào quy mô kinh tế của
nước xuất khẩu và nhập khẩu, cùng với chi
phí thương mại song phương và các yếu tố
kháng cự đa phương. Mô hình trọng lực được
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(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ Trade Map)
Biểu đồ 1: Kim ngạch và Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thép Việt Nam 

sang EU giai đoạn 2015-2024 (nghìn USD)
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sử dụng rộng rãi trong phân tích thương mại
quốc tế do khả năng giải thích tốt các dòng
thương mại song phương dựa trên quy mô
kinh tế và chi phí thương mại giữa các quốc
gia (Head & Mayer, 2014; Yotov et al., 2016).
Trong nghiên cứu này, khung trọng lực cấu
trúc đặc biệt phù hợp để lượng hóa tác động
của các cú sốc chi phí thương mại mới, như
chi phí carbon do CBAM tạo ra.

Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon
(CBAM) của Liên minh châu Âu được xem là
một dạng chi phí thương mại mới tác động
đến hàng hóa có cường độ phát thải cao như
sắt thép. Khi CBAM được triển khai, chi phí
này có thể được quy đổi tương đương một
mức thuế ad-valorem bổ sung, do đó có thể
được mô hình hóa tương tự như một biến chi
phí thương mại trong khung trọng lực
(Branger & Quirion, 2014); (Boehm et al.,
2023). Bên cạnh yếu tố chi phí, nghiên cứu
cũng xem xét các biến kinh tế vĩ mô ảnh
hưởng trực tiếp đến xuất khẩu, bao gồm:
GDP của nước nhập khẩu, chỉ số sản xuất
công nghiệp (IPI) của các quốc gia EU và
thuế thực tế (MaxAHS) như một đại diện cho
chi phí thương mại truyền thống. Trong mô
hình trọng lực truyền thống, các biến như
khoảng cách địa lý, ngôn ngữ chung hoặc
quan hệ lịch sử thường được sử dụng để đại
diện cho chi phí thương mại song phương.
Tuy nhiên, các yếu tố này không thay đổi theo
thời gian giữa các cặp quốc gia. Trong nghiên
cứu này, mô hình được đặc tả với hiệu ứng cố
định theo đối tác nhập khẩu và theo năm.
Cách tiếp cận này cho phép hấp thụ toàn bộ
các yếu tố chi phí thương mại bất biến theo
thời gian giữa Việt Nam và từng quốc gia EU,

bao gồm khoảng cách địa lý, ngôn ngữ chung
và các yếu tố thể chế lâu dài. Bên cạnh đó, dữ
liệu chỉ bao gồm một nước xuất khẩu là Việt
Nam, biến GDP của Việt Nam chỉ biến động
theo thời gian và có tương quan rất cao với xu
hướng thời gian của mẫu nghiên cứu. Vì vậy,
biến này được loại bỏ khỏi mô hình ước
lượng khi đưa hiệu ứng cố định theo năm
nhằm tránh đa cộng tuyến và đảm bảo khả
năng nhận dạng của mô hình. Phương trình
mô hình nghiên cứu có dạng là: 

Trong đó, EXit  là kim ngạch xuất khẩu
thép Việt Nam sang nước i năm t. Các biến có
ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của các
quốc gia gồm tổng sản phẩm quốc nội (GDP),
chỉ số sản xuất công nghiệp của nước nhập
khẩu (IPI), mức thuế áp dụng thực tế của mặt
hàng thép xuất khẩu sang EU (MaxAHS), αilà hiệu ứng cố định theo đối tác, εit sai số
ngẫu nhiên. 

Mô hình được ước lượng bằng phương
pháp Poisson Pseudo Maximum Likelihood
với hiệu ứng cố định đa chiều (PPML-HDFE)
theo Santos Silva & Tenreyro (2011) và
Correia et al. (2020). Phương pháp này cho
phép xử lý đồng thời ba vấn đề thường gặp
trong dữ liệu thương mại: (i) sự tồn tại của
các quan sát bằng 0, (ii) phương sai sai số
không đồng nhất, và (iii) sai lệch do biến bỏ
sót trong bối cảnh dữ liệu bảng nhiều chiều.
Đây hiện là phương pháp được xem là chuẩn
mực thực nghiệm khi áp dụng mô hình trọng
lực trong phân tích chính sách thương mại
(Yotov et al., 2016).
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2.3. Xây dựng biến CBAM dưới dạng chi
phí thương mại tương đương

Trong nghiên cứu này, CBAM được mô
hình hóa như một chi phí thương mại mới, có
thể quy đổi thành một mức thuế suất tương
đương ad-valorem, cho phép tích hợp trực
tiếp cơ chế định giá carbon vào cấu trúc của
mô hình trọng lực. Cách tiếp cận này kế thừa
các nghiên cứu xem CBAM như một dạng chi
phí biên giới dựa trên phát thải nhúng (Korpar
et al., 2022; Mortha et al., 2025), tuy nhiên
được điều chỉnh để phản ánh đặc thù của
ngành thép Việt Nam.

Cú sốc CBAM được xác định theo công thức:

Trong đó, EF là hệ số phát thải (tCO2/t
thép), ETS là giá carbon (€/tCO2), Ft là tỷ lệ
áp dụng theo lộ trình và UVit  là giá trị đơn vị
của thép xuất khẩu sang EU (€/tấn), được sử
dụng để chuẩn hóa chi phí CBAM về dạng tỷ
lệ phần trăm. Cách xây dựng này cho phép
chuyển đổi nghĩa vụ carbon tại biên giới EU
thành một tỷ lệ chi phí tương đương, có thể
tích hợp trực tiếp vào phương trình trọng lực
như một thành phần của chi phí thương mại,
đồng thời phản ánh đặc thù về cường độ phát
thải và cơ cấu công nghệ của ngành thép Việt
Nam. Hệ số phát thải EF được xây dựng dựa
trên cơ cấu công nghệ sản xuất thép của Việt
Nam và có điều chỉnh phát thải gián tiếp từ
điện. Chuỗi giá ETS được xây dựng theo ba
kịch bản giá EUA trong giai đoạn 2025-2035.
Giá trị đơn vị UV được tính từ dữ liệu thương
mại lịch sử và lấy trung bình giai đoạn sau
EVFTA nhằm giảm biến động giá. Các tham
số chi tiết của mô hình mô phỏng được trình
bày tại Phụ lục A.

2.4. Hiệu chỉnh tham số và mô phỏng
thực tế

Sau khi ước lượng mô hình nền cho giai
đoạn 2015-2024, nghiên cứu tiến hành hiệu
chỉnh lai (hybrid calibration) nhằm phục vụ
mô phỏng phản thực tế. Theo khuyến nghị
của Yotov et al. (2016), các tham số được ước
lượng ổn định và có ý nghĩa thống kê được
giữ lại, trong khi các hệ số kém nhận dạng do
đa cộng tuyến hoặc biến động thấp được hiệu
chỉnh bằng các giá trị chuẩn từ tổng quan thực
nghiệm quốc tế.

Cụ thể, hệ số co giãn thương mại theo
GDP được gán bằng 1, phù hợp với tổng hợp
của Head & Mayer (2014), trong khi độ co
giãn của thương mại theo chi phí được sử
dụng ở mức –2, phản ánh phản ứng dài hạn
của ngành thép đối với các cú sốc chi phí
(Boehm et al., 2023). Các nghiên cứu tổng
quan và mô phỏng chính sách thương mại cho
thấy giá trị co giãn trong khoảng từ -1 đến -5
là phổ biến, với mức khoảng -2 thường được
sử dụng trong các bài mô phỏng thương mại
quốc tế và phân tích chính sách (Head &
Mayer, 2014; Tokarick, 2012; Piermartini &
Yotov, 2016; Boehm et al., 2023). Việc sử
dụng các giá trị tham số chuẩn này giúp đảm
bảo tính so sánh của kết quả mô phỏng với
các nghiên cứu trước và giảm rủi ro sai lệch
khi các hệ số ước lượng từ một mẫu dữ liệu
hẹp có thể không phản ánh đầy đủ các tham
số cấu trúc dài hạn của hệ thống thương mại.
Các giá trị này được sử dụng như các tham số
chuẩn trong phần mô phỏng phản thực tế,
trong khi các kết quả hồi quy từ dữ liệu mẫu
được dùng chủ yếu để xác định cấu trúc
thương mại cơ sở.

Trên cơ sở đó, mô phỏng phản thực tế
được thực hiện cho giai đoạn 2026-2035 bằng
cách thay thế chi phí thuế quan truyền thống
bằng biến CBAM trong phương trình trọng
lực. Nghiên cứu so sánh hai trạng thái: (i)
kịch bản nền “không CBAM” và (ii) các kịch
bản “có CBAM” tương ứng với các quỹ đạo
giá carbon khác nhau trên thị trường EU ETS.
Cách tiếp cận này cho phép lượng hóa trực
tiếp mức độ sụt giảm xuất khẩu do CBAM,
đồng thời phản ánh tính lũy tiến của cơ chế
theo thời gian.

3. Dữ liệu nghiên cứu
3.1. Phạm vi và cấu trúc dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu bảng theo

năm, bao gồm Việt Nam là quốc gia xuất
khẩu và 27 quốc gia thành viên Liên minh
châu Âu là các đối tác nhập khẩu (Phụ lục B).
Giai đoạn nghiên cứu trải dài từ năm 2015
đến năm 2024, tương ứng với thời kỳ trước
khi CBAM được triển khai, nhằm xác định
cấu trúc thương mại nền làm cơ sở cho mô
phỏng phản thực tế. 
Đơn vị phân tích là cặp song phương Việt

Nam - EU theo thời gian. Phạm vi dữ liệu này
cho phép phản ánh đầy đủ sự khác biệt về quy
mô kinh tế, mức độ công nghiệp hóa và cấu
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trúc nhập khẩu thép giữa các quốc gia thành
viên EU.

3.2. Biến số và nguồn dữ liệu
Biến phụ thuộc trong mô hình là kim

ngạch xuất khẩu thép của Việt Nam sang các
nước EU, đo lường theo giá trị xuất khẩu của
nhóm hàng HS72. Các biến giải thích chính
bao gồm quy mô kinh tế của nước nhập khẩu
(GDP), quy mô kinh tế của Việt Nam, chỉ số
sản xuất công nghiệp của nước nhập khẩu
(IPI) và chi phí thương mại truyền thống
được đại diện bởi mức thuế áp dụng thực tế
(MaxAHS).

Dữ liệu thương mại được thu thập từ ITC
Trade Map; dữ liệu GDP lấy từ World
Development Indicators (World Bank); chỉ số
sản xuất công nghiệp từ cơ sở dữ liệu
UNECE; và thuế suất nhập khẩu từ hệ thống
TRAINS/WITS của UNCTAD. 

3.3. Thống kê mô tả và phân tích
tương quan

Kết quả thống kê mô tả cho thấy kim ngạch
xuất khẩu thép của Việt Nam sang EU có mức
phân tán lớn giữa các đối tác, phản ánh tính tập
trung thương mại cao vào một số thị trường
chủ lực. Quy mô GDP và mức độ sản xuất
công nghiệp của các nước EU có sự khác biệt
đáng kể, trong khi thuế suất nhập khẩu thép
nhìn chung ở mức thấp và ít biến động trong
giai đoạn sau khi EVFTA có hiệu lực. Các
thống kê chi tiết được trình bày tại Bảng 2.

Ma trận tương quan giữa các biến cho thấy
không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến
nghiêm trọng, ngoại trừ các cặp biến logarit
hóa của cùng một đại lượng. Do đó, mô hình
đáp ứng điều kiện cần để ước lượng bằng
phương pháp PPML-HDFE. Ma trận tương
quan được trình bày tại Phụ lục B.
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(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả)
Bảng 2: Kết quả kiểm định thống kê mô tả

(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)
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4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả ước lượng mô hình trọng lực

nền (2015-2024)
Bảng 3 cột 1 trình bày kết quả ước lượng

mô hình trọng lực bằng phương pháp PPML-
HDFE với hiệu ứng cố định theo đối tác nhập
khẩu và theo năm. Cách đặc tả này cho phép
kiểm soát đồng thời các yếu tố bất biến theo
không gian giữa các đối tác EU và các cú sốc
chung theo thời gian ảnh hưởng đến thương
mại song phương. Trong bối cảnh dữ liệu chỉ
bao gồm một nước xuất khẩu là Việt Nam,
biến GDP của Việt Nam được loại khỏi mô
hình để tránh đa cộng tuyến với xu hướng
thời gian của mẫu nghiên cứu.

Kết quả cho thấy GDP của nước nhập khẩu
(lnGDPi) có tác động dương và có ý nghĩa
thống kê ở mức 1%. Điều này hàm ý rằng khi
quy mô kinh tế của các quốc gia EU tăng lên,
nhu cầu nhập khẩu thép từ Việt Nam cũng có
xu hướng gia tăng. Kết quả này phù hợp với
dự đoán của mô hình trọng lực thương mại,
trong đó quy mô thị trường nhập khẩu đóng
vai trò quan trọng trong việc quyết định dòng
thương mại song phương.

Biến thuế nhập khẩu (lnMaxAHS) mang
dấu âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, cho
thấy chi phí thương mại vẫn đóng vai trò đáng
kể đối với xuất khẩu thép của Việt Nam sang
EU. Khi thuế suất nhập khẩu tăng, kim ngạch
xuất khẩu thép có xu hướng giảm, phản ánh
sự nhạy cảm của dòng thương mại thép đối
với các rào cản thương mại.

Trong khi đó, biến chỉ số sản xuất công
nghiệp của nước nhập khẩu (lnIPI) có dấu
dương nhưng không đạt ý nghĩa thống kê trong
mô hình cơ sở. Kết quả này cho thấy mối liên
hệ giữa hoạt động sản xuất công nghiệp tại EU
và nhập khẩu thép từ Việt Nam tồn tại nhưng
chưa đủ mạnh trong giai đoạn quan sát.

Kết quả ước lượng cho thấy trong giai
đoạn 2015-2024, các yếu tố phía cung của
Việt Nam và nhu cầu công nghiệp tại EU
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy
xuất khẩu thép, trong khi các rào cản thuế
quan truyền thống có tác động hạn chế. Điều
này tạo cơ sở thực nghiệm quan trọng để xem
xét vai trò nổi lên của các rào cản phi thuế,
đặc biệt là chi phí carbon, trong giai đoạn
CBAM được triển khai.
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Bảng 3: Kết quả ước lượng mô hình cơ sở

Ghi chú: Mô hình (1) được ước lượng bằng phương pháp PPML-HDFE; mô hình (2) sử
dụng OLS với hiệu cố định; mô hình (3) sử dụng các biến trễ; mô hình (4) và (5) lần lượt là
kiểm định jackknife theo quốc gia và theo năm. Sai số chuẩn vững được ước lượng và cụm hóa
theo quốc gia đối tác nhập khẩu. Tất cả các mô hình đều bao gồm hiệu cố định theo quốc gia
đối tác và hiệu cố định theo năm nhằm kiểm soát các yếu tố bất biến theo quốc gia và các cú
sốc chung theo thời gian. Các giá trị trong ngoặc đơn là sai số chuẩn.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)
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Để kiểm tra độ bền của kết quả, nghiên
cứu tiến hành một số đặc tả mô hình thay thế.
Cột (2) trong Bảng 3 trình bày kết quả ước
lượng bằng phương pháp OLS-FE, trong khi
cột (3) sử dụng các biến trễ để giảm khả năng
nội sinh trong mô hình. Ngoài ra, các kiểm
định jackknife được thực hiện bằng cách loại
bỏ thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt
Nam tại EU là Bỉ (cột 4) và loại bỏ năm 2020
(cột 5) là thời điểm chịu tác động mạnh của
đại dịch COVID-19.

Kết quả cho thấy dấu và mức ý nghĩa
thống kê của các biến chính, đặc biệt là
lnGDPi và lnMaxAHS, vẫn ổn định trong các
đặc tả mô hình khác nhau. Điều này cho thấy
kết luận của nghiên cứu không bị chi phối bởi
một đối tác thương mại riêng lẻ hoặc một năm
quan sát đặc biệt, qua đó củng cố độ tin cậy
của các kết quả ước lượng.

Nhìn chung, sự nhất quán về dấu và xu
hướng của các hệ số ước lượng giữa hai
phương pháp cho thấy kết quả của mô hình
trọng lực cơ sở là tương đối ổn định và đáng
tin cậy, từ đó cung cấp nền tảng vững chắc
cho các bước mô phỏng tác động của CBAM
trong phần tiếp theo.

4.2. Tác động của CBAM đến kim ngạch
xuất khẩu giai đoạn 2026-2035

Kết quả mô phỏng phản thực tế cho thấy
Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon
(CBAM) tạo ra tác động tiêu cực đáng kể đối
với kim ngạch xuất khẩu thép của Việt Nam
sang EU trong toàn bộ giai đoạn 2026-2035
(Bảng 4).

Trong kịch bản không áp dụng CBAM,
kim ngạch xuất khẩu thép của Việt Nam sang
EU được dự báo tăng mạnh theo thời gian,
với giá trị trung bình giai đoạn 2026-2035 đạt
khoảng 0,99 tỷ USD/năm, và có thể vượt 2,7
tỷ USD trong kịch bản thuận lợi vào năm
2035, phản ánh xu hướng phục hồi nhu cầu
công nghiệp tại EU và tác động tích cực của
EVFTA.

Tuy nhiên, khi CBAM được đưa vào mô
hình như một chi phí thương mại tương
đương ad-valorem, kim ngạch xuất khẩu
giảm mạnh trong tất cả các kịch bản giá car-
bon. Ở kịch bản cơ sở (CBAM_base), giá trị
xuất khẩu trung bình giai đoạn 2026-2035 chỉ
còn khoảng 0,60 tỷ USD/năm, thấp hơn đáng
kể so với trường hợp không CBAM. Trong
kịch bản lạc quan (CBAM_O) và bi quan
(CBAM_P), mức xuất khẩu trung bình lần
lượt đạt 0,65 tỷ USD và 0,58 tỷ USD, cho
thấy độ nhạy cao của xuất khẩu thép Việt
Nam đối với biến động giá carbon EU ETS.

Những kết quả này cho thấy CBAM có
khả năng làm suy giảm đáng kể lợi thế
thương mại mà EVFTA mang lại đối với
ngành thép Việt Nam trong trung và dài hạn.
Tuy nhiên, kịch bản “không CBAM” phản
ánh quỹ đạo tăng trưởng thương mại nền
được suy ra từ mô hình trọng lực và không
phải là dự báo thuần túy theo xu hướng lịch
sử. Trong những năm gần đây, xuất khẩu thép
của Việt Nam sang EU đã tăng nhanh sau khi
Hiệp định EVFTA có hiệu lực, từ khoảng 694
triệu USD năm 2020 lên khoảng 2,47 tỷ USD
năm 2023, cho thấy EU đã trở thành một
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Bảng 4: Mô phỏng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2035 (nghìn USD)

(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)

ruot so 212.qxp_ruot so 72 xong.qxd  4/22/26  10:22 AM  Page 38



trong những thị trường xuất khẩu quan trọng
của ngành thép Việt Nam (WTO & ITC,
2024). Xu hướng này cũng phù hợp với các
nghiên cứu về tác động của các hiệp định
thương mại tự do và mở rộng thị trường đối
với tăng trưởng thương mại song phương
trong mô hình trọng lực (Head & Mayer,
2014). Do đó, mức tăng trưởng trong kịch bản
không CBAM phản ánh giả định tiếp tục mở
rộng thị phần trong bối cảnh thương mại
thuận lợi, mặc dù các kết quả mô phỏng cần
được hiểu như một kịch bản phản thực tế hơn
là dự báo chính thức.

4.3. Động lực tác động theo thời gian và
lộ trình CBAM

Phân tích động lực theo thời gian cho thấy
tác động của CBAM mang tính lũy tiến rõ rệt,
phù hợp với lộ trình phase-in của cơ chế
(Bảng 5). Trong giai đoạn đầu triển khai
(2026-2028), khi tỷ lệ áp dụng CBAM còn
thấp, kim ngạch xuất khẩu chỉ giảm nhẹ, dao
động trong khoảng 1-5% so với kịch bản
không CBAM.

Tuy nhiên, từ sau năm 2030, khi tỷ lệ áp
dụng vượt 50% và giá carbon EU ETS tăng
nhanh, mức giảm xuất khẩu gia tăng mạnh.
Đến năm 2032, kim ngạch xuất khẩu giảm
khoảng 38% trong kịch bản cơ sở
(CBAM_Base) và đến năm 2035, mức giảm
ổn định quanh 50-52% trong cả ba kịch bản
giá carbon.

Xét trên toàn bộ giai đoạn 2026-2035, tỷ lệ
sụt giảm trung bình có trọng số đạt khoảng

40% trong kịch bản cơ sở (CBAM_Base),
35% trong kịch bản lạc quan (CBAM_O) và
trên 41% trong kịch bản bi quan (CBAM_P),
cho thấy CBAM là một rào cản cấu trúc mới,
tác động ngày càng mạnh đến xuất khẩu thép
của Việt Nam sang EU theo thời gian.

4.4. Tác động theo thị trường EU trọng điểm
Phân tích theo thị trường cho thấy tác động

của CBAM phân bổ không đồng đều giữa các
quốc gia thành viên EU, với tổn thất xuất
khẩu tập trung chủ yếu vào một số thị trường
nhập khẩu trọng điểm (Bảng 6).

Trong giai đoạn 2026-2035, ba thị trường
chịu tổn thất tuyệt đối lớn nhất là Bỉ, Ý và
Tây Ban Nha. Tổng giá trị xuất khẩu thép của
Việt Nam bị suy giảm tại Bỉ đạt khoảng 1,34
tỷ USD, tại Ý khoảng 1,13 tỷ USD và tại Tây
Ban Nha khoảng 0,58 tỷ USD. Ba thị trường
này chiếm hơn 70% tổng tổn thất xuất khẩu
của nhóm năm thị trường EU lớn nhất, phản
ánh vai trò trung tâm của chúng trong chuỗi
thương mại thép Việt Nam - EU.

Ngược lại, các thị trường có quy mô nhập
khẩu nhỏ hơn như Ba Lan và Bồ Đào Nha ghi
nhận mức tổn thất thấp hơn đáng kể, lần lượt
khoảng 0,25 tỷ USD và 0,24 tỷ USD trong
toàn bộ giai đoạn mô phỏng. Mặc dù chịu tác
động tiêu cực từ CBAM, mức độ suy giảm tại
các thị trường này thấp hơn rõ rệt so với các
nước Tây Âu, nơi tập trung nhu cầu lớn đối
với các dòng thép cán phẳng và thép cơ bản
có cường độ phát thải cao.
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Bảng 5: Mô phỏng tỷ lệ thay đổi kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2035
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Kết quả này cho thấy CBAM không chỉ
làm giảm tổng kim ngạch xuất khẩu thép của
Việt Nam sang EU, mà còn tái cấu trúc không
gian thương mại, khiến tổn thất tập trung
mạnh vào một số thị trường lõi. Hàm ý chính
sách là các doanh nghiệp thép Việt Nam cần
có chiến lược thích ứng theo thị trường, ưu
tiên chuyển dịch cơ cấu sản phẩm và đầu tư
giảm phát thải tại những thị trường chịu tác
động lớn nhất như Bỉ và Ý.

5. Thảo luận kết quả
Kết quả mô phỏng cho thấy Cơ chế Điều

chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của Liên
minh châu Âu tạo ra một cú sốc chi phí mang
tính cấu trúc đối với xuất khẩu thép của Việt
Nam trong giai đoạn 2026-2035. Không
giống các rào cản thương mại truyền thống,
CBAM tác động trực tiếp thông qua cơ chế
định giá carbon, làm gia tăng giá hiệu dụng
của hàng hóa tại biên giới EU và từ đó làm
suy giảm năng lực cạnh tranh của thép Việt
Nam trên thị trường châu Âu.

Thứ nhất, mức độ tác động của CBAM là
lớn và có ý nghĩa kinh tế rõ rệt. Trong kịch
bản cơ sở, kim ngạch xuất khẩu thép của Việt
Nam sang EU giảm trung bình khoảng 40%
so với trường hợp không áp dụng CBAM; đến
giai đoạn sau năm 2030, mức suy giảm xấp xỉ
50% khi cơ chế được triển khai gần như toàn
phần. Quy mô sụt giảm này cho thấy CBAM
có tác động mạnh hơn đáng kể so với các thay
đổi thuế quan MFN thông thường, phản ánh
đặc thù của ngành thép là ngành có cường độ

phát thải cao và độ co giãn lớn đối với chi phí.
Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu quốc
tế gần đây về tác động thương mại của
CBAM. Ví dụ, Mortha & cộng sự, (2025) cho
thấy xuất khẩu thép của các khu vực đang
phát triển có thể giảm đáng kể khi CBAM
được áp dụng, trong đó mức suy giảm đối với
Nam Á lên tới khoảng 10,5%. Tương tự,
Korpar & cộng sự, (2023) khi mô phỏng
CBAM trong khung mô hình trọng lực đa
quốc gia cũng nhận thấy chi phí carbon có thể
làm giảm đáng kể dòng thương mại của các
ngành phát thải cao như thép. So với các
nghiên cứu này, mức suy giảm khoảng 40-
50% trong nghiên cứu hiện tại là lớn hơn,
phản ánh đặc thù của ngành thép Việt Nam
với cường độ phát thải tương đối cao và mức
độ phụ thuộc đáng kể vào thị trường EU.

Thứ hai, tác động của CBAM gia tăng theo
thời gian và mang tính phi tuyến, phù hợp với
thiết kế phase-in của cơ chế. Trong giai đoạn
đầu (2026-2028), khi tỷ lệ áp dụng còn thấp
(dưới 10%), mức sụt giảm xuất khẩu chỉ dao
động khoảng 1-5%. Tuy nhiên, từ sau năm
2030, khi tỷ lệ phase-in vượt 50% và giá car-
bon ETS tăng lên trên 145 €/tCO�, tác động
trở nên rõ rệt và tăng nhanh. Đến năm 2035,
mức suy giảm kim ngạch xuất khẩu ổn định
quanh ngưỡng 50% trong cả ba kịch bản mô
phỏng. Điều này cho thấy CBAM không tạo
ra cú sốc tức thời, mà là cú sốc tích lũy, ngày
càng mạnh theo thời gian. Kết quả này phù
hợp với các nghiên cứu mô phỏng chính sách
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Bảng 6: Mô phỏng tổn thất xuất khẩu thép Việt Nam sang Top 5 thị trường EU 
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carbon biên giới trong thương mại quốc tế,
trong đó chi phí carbon thường gia tăng dần
theo lộ trình chính sách và dẫn tới tác động
thương mại ngày càng rõ rệt trong dài hạn
Korpar & cộng sự, (2023).

Thứ ba, kết quả cho thấy xuất khẩu thép
Việt Nam rất nhạy cảm với biến động giá car-
bon trong EU ETS. Dù chênh lệch giá EUA
giữa các kịch bản chỉ khoảng 10-15%, mức
sụt giảm kim ngạch xuất khẩu vào cuối giai
đoạn vẫn khác nhau từ 2-3 điểm phần trăm.
Điều này hàm ý rằng rủi ro đối với ngành thép
Việt Nam không chỉ đến từ bản thân CBAM,
mà còn từ sự bất định của thị trường carbon
EU trong dài hạn. Phát hiện này tương đồng
với kết quả của Mortha & cộng sự, (2025),
cho thấy biến động giá carbon trong EU ETS
có thể làm thay đổi đáng kể chi phí thương
mại hiệu dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến
dòng thương mại của các ngành phát thải cao
như thép.

Thứ tư, tác động của CBAM không đồng
đều giữa các thị trường EU. Các kết quả cho
thấy Bỉ và Ý là hai thị trường chịu tổn thất lớn
nhất, với tổng giá trị thiệt hại trong giai đoạn
2026-2035 lần lượt vượt 1,3 tỷ USD và 1,1 tỷ
USD. Đây là các thị trường nhập khẩu thép
lớn và đóng vai trò trung tâm trong chuỗi
cung ứng thép châu Âu. Ngược lại, các thị
trường như Ba Lan và Bồ Đào Nha chịu tác
động thấp hơn, phản ánh sự khác biệt về độ co
giãn cầu và cơ cấu sử dụng thép giữa các
quốc gia EU. Kết quả này cũng phù hợp với
thực tế cơ cấu xuất khẩu thép của Việt Nam
sang EU trong những năm gần đây. Theo số
liệu từ ITC Trade Map (2025), kim ngạch
xuất khẩu thép của Việt Nam sang EU có xu
hướng tăng mạnh sau khi EVFTA có hiệu lực,
với một số thị trường trung chuyển và tiêu thụ
lớn như Bỉ và Ý đóng vai trò quan trọng trong
chuỗi cung ứng thép của châu Âu. Do đó, khi
CBAM làm gia tăng chi phí carbon tại biên
giới EU, các thị trường nhập khẩu lớn này sẽ
chịu tác động mạnh hơn, điều này phù hợp
với kết quả mô phỏng cho thấy mức tổn thất
lớn tập trung tại Bỉ và Ý.

Thứ năm, các kết quả cho thấy CBAM làm
suy giảm lợi thế so sánh của thép Việt Nam
chủ yếu thông qua kênh giá carbon. Với hệ số
phát thải trung bình khoảng 1,72 tCO2/tấn
thép, cao hơn đáng kể so với mức trung bình
của EU, chi phí CBAM tính trên mỗi đơn vị

hàng xuất khẩu là tương đối lớn. Trong bối
cảnh các ưu đãi thuế quan từ EVFTA đã gần
như được khai thác hết, yếu tố carbon trở
thành nhân tố quyết định mới đối với khả
năng duy trì thị phần tại EU. Kết luận này
cũng tương đồng với các nghiên cứu CGE về
CBAM, cho thấy các quốc gia có cường độ
phát thải cao trong ngành thép thường chịu
tổn thất thương mại lớn hơn khi EU áp dụng
cơ chế điều chỉnh carbon biên giới Yue &
cộng sự (2025).

Tổng hợp lại, các kết quả thảo luận khẳng
định rằng CBAM không chỉ là một rào cản
thương mại mới, mà còn là cơ chế tái định
hình cấu trúc thương mại thép Việt Nam - EU
trong dài hạn. Nếu không cải thiện cường độ
phát thải và năng lực tuân thủ carbon, xuất
khẩu thép của Việt Nam sang EU có nguy cơ
suy giảm mạnh và mang tính kéo dài. Ngược
lại, việc đẩy nhanh chuyển đổi công nghệ,
giảm phát thải và hoàn thiện hệ thống đo
lường - báo cáo - thẩm tra phát thải (MRV)
có thể giúp giảm đáng kể chi phí CBAM, qua
đó hạn chế tổn thất và duy trì khả năng tiếp
cận thị trường EU trong bối cảnh thương mại
carbon toàn cầu ngày càng khắt khe. Bên
cạnh tác động trực tiếp đến xuất khẩu sang
EU, CBAM cũng có thể làm gia tăng khả
năng chuyển hướng thương mại (trade
diversion). Khi chi phí carbon làm suy giảm
khả năng cạnh tranh của thép Việt Nam tại thị
trường EU, các doanh nghiệp có thể tìm kiếm
các thị trường thay thế như Hoa Kỳ, ASEAN
hoặc Đông Bắc Á nhằm duy trì sản lượng và
thị phần xuất khẩu. Hiện tượng chuyển
hướng thương mại này đã được ghi nhận
trong nhiều nghiên cứu quốc tế về các rào
cản môi trường và chính sách carbon trong
thương mại quốc tế. Tuy nhiên, khả năng mở
rộng xuất khẩu sang các thị trường thay thế
vẫn phụ thuộc vào cấu trúc cầu, các rào cản
kỹ thuật và mức độ cạnh tranh từ các nhà sản
xuất khác.

6. Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
Nghiên cứu này phân tích tác động tiềm

tàng của Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon
(CBAM) của Liên minh châu Âu đối với xuất
khẩu thép của Việt Nam trong giai đoạn
2026-2035, thông qua khung mô hình trọng
lực cấu trúc kết hợp mô phỏng phản thực tế.
Kết quả cho thấy CBAM có thể tạo ra một cú
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sốc chi phí đáng kể đối với xuất khẩu thép của
Việt Nam sang EU trong giai đoạn 2026-
2035, qua đó làm suy giảm khả năng cạnh
tranh của ngành tại thị trường này. Các kết
quả mô phỏng cũng cho thấy tác động của
CBAM gia tăng theo thời gian cùng với lộ
trình phase-in và sự biến động của giá carbon
trong EU ETS. Quan trọng hơn, nghiên cứu
cung cấp bằng chứng định lượng cho thấy
CBAM có khả năng tái định hình cấu trúc
thương mại thép giữa Việt Nam và EU trong
dài hạn, qua đó nhấn mạnh vai trò ngày càng
quan trọng của yếu tố carbon trong thương
mại quốc tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng
cho thấy mức độ tác động của CBAM có sự
khác biệt đáng kể giữa các thị trường EU. Các
quốc gia nhập khẩu lớn và đóng vai trò trung
tâm trong chuỗi cung ứng thép châu Âu như
Bỉ và Ý chịu tổn thất lớn nhất, trong khi các
thị trường có quy mô nhỏ hơn hoặc độ co giãn
cầu thấp hơn chịu tác động tương đối nhẹ
hơn. Kết quả này hàm ý rằng CBAM không
chỉ làm giảm tổng kim ngạch xuất khẩu, mà
còn làm tái cấu trúc dòng chảy thương mại
theo không gian.

Quan trọng hơn, tác động của CBAM chủ
yếu truyền dẫn thông qua kênh giá carbon.
Với cường độ phát thải trung bình của ngành
thép Việt Nam cao hơn đáng kể so với mức
trung bình EU, chi phí CBAM tính trên mỗi
tấn thép xuất khẩu là tương đối lớn. Trong bối
cảnh dư địa cắt giảm thuế quan theo EVFTA
đã gần như cạn kiệt, yếu tố carbon nổi lên như
rào cản thương mại quyết định mới đối với
khả năng duy trì thị phần tại EU.

6.2. Hàm ý chính sách
Từ các kết quả nghiên cứu trên, nghiên

cứu rút ra một số hàm ý chính sách quan trọng
đối với Việt Nam.

Thứ nhất, CBAM cần được nhìn nhận như
một vấn đề cấu trúc dài hạn, thay vì một cú
sốc chính sách tạm thời Các biện pháp ứng
phó mang tính ngắn hạn (như điều chỉnh giá
hay chuyển hướng thị trường trong ngắn hạn)
chỉ có tác dụng hạn chế, đặc biệt sau năm
2030 khi cơ chế được triển khai toàn phần.
Do đó, chiến lược thích ứng cần được xây
dựng trên tầm nhìn trung và dài hạn.

Thứ hai, giảm cường độ phát thải là giải
pháp căn bản để giảm chi phí CBAM. Kết quả
mô phỏng cho thấy chi phí carbon là yếu tố
quyết định mức độ sụt giảm xuất khẩu. Vì

vậy, việc thúc đẩy chuyển đổi công nghệ
trong ngành thép - như tăng tỷ trọng lò hồ
quang điện (EAF), sử dụng thép phế liệu, cải
thiện hiệu quả năng lượng và từng bước
chuyển sang điện sạch - là điều kiện then chốt
để duy trì khả năng cạnh tranh tại EU.

Thứ hai, giảm cường độ phát thải là giải
pháp căn bản để giảm chi phí CBAM. Kết quả
mô phỏng cho thấy chi phí carbon là yếu tố
quyết định mức độ sụt giảm xuất khẩu. Vì
vậy, việc thúc đẩy chuyển đổi công nghệ
trong ngành thép - như tăng tỷ trọng lò hồ
quang điện (EAF), sử dụng thép phế liệu, cải
thiện hiệu quả năng lượng và từng bước
chuyển sang điện sạch - là điều kiện then chốt
để duy trì khả năng cạnh tranh tại EU.

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống đo lường, báo
cáo và thẩm tra phát thải (MRV) là yêu cầu
cấp thiết để giảm chi phí CBAM. Kết quả
nghiên cứu cho thấy tác động của CBAM chủ
yếu truyền dẫn thông qua kênh giá carbon;
với hệ số phát thải trung bình khoảng 1,72
tCO�/tấn thép, chi phí CBAM tính trên mỗi
đơn vị xuất khẩu là tương đối lớn. Trong bối
cảnh CBAM cho phép áp dụng giá trị phát
thải thực tế nếu doanh nghiệp chứng minh
được, việc thiếu hệ thống MRV đáng tin cậy
có thể khiến doanh nghiệp Việt Nam bị áp
dụng các giá trị phát thải mặc định cao hơn,
qua đó làm gia tăng chi phí carbon và mức
suy giảm xuất khẩu. Do đó, Nhà nước cần
sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về MRV
cho các ngành chịu tác động trực tiếp của
CBAM, đặc biệt là ngành thép.

Thứ tư, xây dựng và vận hành thị trường
carbon trong nước có thể giúp giảm bớt tác
động bất lợi của CBAM trong dài hạn. Khi
Việt Nam có cơ chế định giá carbon nội địa
được EU công nhận, phần chi phí carbon đã
nộp trong nước có thể được khấu trừ khi tính
nghĩa vụ CBAM, qua đó giảm gánh nặng cho
doanh nghiệp xuất khẩu. Điều này đặc biệt
quan trọng trong bối cảnh kết quả mô phỏng
cho thấy xuất khẩu thép của Việt Nam sang
EU có thể giảm mạnh khi CBAM được triển
khai đầy đủ sau năm 2030, phản ánh vai trò
ngày càng lớn của chi phí carbon trong cấu
trúc cạnh tranh thương mại.

Thứ năm, cần có chính sách hỗ trợ mang
tính phân hóa theo ngành và theo thị trường.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của
CBAM không đồng đều giữa các thị trường
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EU, trong đó các quốc gia nhập khẩu lớn như
Bỉ và Ý chịu tổn thất lớn nhất. Vì vậy, các
chương trình hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và
thông tin nên ưu tiên các thị trường trọng điểm
và các dòng sản phẩm chịu tác động mạnh,
thay vì áp dụng một cách tiếp cận đồng loạt.

Nhìn chung, CBAM vừa đặt ra thách thức
đáng kể đối với xuất khẩu thép của Việt
Nam, vừa tạo động lực thúc đẩy quá trình
chuyển đổi công nghệ và giảm phát thải
trong ngành. Nếu được tiếp cận như một cú
hích cho đổi mới công nghệ và hoàn thiện
thể chế carbon, CBAM có thể trở thành chất
xúc tác cho quá trình nâng cao chất lượng
tăng trưởng và hội nhập bền vững của Việt
Nam vào thương mại toàn cầu trong kỷ
nguyên kinh tế carbon thấp.!
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Summary

This study examines the impact of the
European Union’s Carbon Border Adjustment
Mechanism (CBAM) on Vietnam’s steel
exports. Using a structural gravity
framework, the analysis employs bilateral
panel data between Vietnam and EU member
states over the period 2015–2024 to estimate
the baseline trade model. Based on the
estimated parameters, CBAM is modeled as
an ad-valorem equivalent trade cost
constructed from Vietnam’s steel emission
intensity, the EU’s phase-in schedule, and
alternative carbon price scenarios, in order to
conduct counterfactual simulations for the
period 2026–2035. The results indicate that
CBAM generates a substantial and

cumulative negative effect on Vietnam’s steel
export values. Under the baseline scenario,
exports to the EU are projected to decline by
more than 40 percent relative to the no-
CBAM case, with the contraction
intensifying markedly after 2030 as financial
obligations are almost fully phased in. The
impact of CBAM is also uneven across EU
markets, concentrating primarily in major
steel-importing countries. Overall, the
findings suggest that CBAM may
fundamentally reshape the long-term
structure of Vietnam’s steel exports,
highlighting the urgent need for technological
upgrading and emissions reduction.

Phụ lục A: Xây dựng các tham số mô
phỏng CBAM

A1. Hệ số phát thải của thép Việt Nam (EF)
Hệ số phát thải (Emission Factor - EF)

phản ánh cường độ phát thải carbon của quá
trình sản xuất thép và được đo bằng tấn CO�
trên mỗi tấn thép (tCO2/tấn). Theo Quyết
định số 2626/QĐ-BTNMT (2022) của Bộ Tài
nguyên và Môi trường, hệ số phát thải trực
tiếp của hai công nghệ sản xuất thép chính tại
Việt Nam được xác định như sau:

- Công nghệ lò cao (BF-BOF): 2,47
tCO2/tấn thép

- Công nghệ lò hồ quang điện (EAF): 0,06
tCO2/tấn thép

Tuy nhiên, cơ chế CBAM tính phát thải
gắn liền bao gồm cả phát thải gián tiếp từ điện
tiêu thụ. Đối với công nghệ EAF, phát thải
gián tiếp được ước tính dựa trên:

- Mức tiêu thụ điện: 400 kWh/tấn thép
- Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam: 0,7

tCO2/MWh
Do đó, phát thải gián tiếp của EAF được

tính như sau:
EF (EAF, điện) = 400 (kWh/tấn) x

0.0007 tCO2/kWh = 0,28 tCO2/tấn
Hệ số phát thải đầy đủ của công nghệ EAF là:

EF(EAF) = EF (EAF, trực tiếp) + EF
(EAF, điện) = 0.06 + 0.28 = 0.34 tCO2/tấn

Dựa trên cơ cấu công nghệ của ngành thép
Việt Nam (65% BF–BOF và 35% EAF), hệ số
phát thải trung bình của toàn ngành được tính
như sau:

EF (VN, avg) = (0,65 x EF(BOF) + (0,35
x EF(EAF)
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EF (VN, avg) = (0,65 x 2,47) + (0,35 x
0,34) = 1,7245 tCO2/tấn

Do đó, nghiên cứu sử dụng EF = 1,72
tCO2/tấn thép làm hệ số phát thải đại diện cho
ngành thép Việt Nam trong mô phỏng CBAM.

A2. Kịch bản giá carbon EU ETS (ETS)
Giá carbon ETS được đo bằng giá của giấy

phép phát thải (EUA) trong hệ thống EU ETS
(€/tCO2). Chuỗi giá ETS trong nghiên cứu được
xây dựng dựa trên dự báo của ABN AMRO
Group Economics (2025) với ba kịch bản:

- Kịch bản cơ sở (Baseline)
- Kịch bản lạc quan (Optimistic)
- Kịch bản bi quan (Pessimistic)
Giá khởi điểm năm 2025 là 72,08 €/tCO2,

sau đó các giá trị cho giai đoạn 2026-2035 được
nội suy từ các mốc dự báo năm 2030 và 2035.

A3. Lộ trình áp dụng CBAM (Ft)
Theo quy định của Liên minh châu Âu,

nghĩa vụ tài chính CBAM được áp dụng tăng
dần theo lộ trình từ năm 2026 đến 2034.
Trong nghiên cứu này, Ft biểu thị tỷ lệ áp
dụng CBAM theo từng năm (phase-in factor),
phản ánh phần chi phí carbon tại biên giới mà
nhà nhập khẩu phải thanh toán so với mức
đầy đủ. 

A4. Giá trị đơn vị của thép xuất khẩu (UV)
Biến UV (Unit Value) được sử dụng để

chuyển đổi chi phí CBAM (€/tấn) sang thuế
tương đương ad-valorem (%). Giá trị này
được tính bằng:

UV = Giá trị xuất khẩu/Khối lượng
xuất khẩu.
Để giảm ảnh hưởng của biến động giá thép

theo chu kỳ thị trường, nghiên cứu sử dụng
giá trị trung bình của UV trong giai đoạn
2020-2024 (sau khi EVFTA có hiệu lực). Sau
khi quy đổi từ USD sang EUR theo tỷ giá
trung bình 0,9 USD/EUR, giá trị đơn vị được
sử dụng trong mô phỏng là: 

UV = 796,32 €/tấn.
A5. Kết quả tính toán cú sốc CBAM

theo các kịch bản

Từ các tham số EF, ETS, Ft và UV, nghiên
cứu tính toán cú sốc CBAM dưới dạng chi phí
thương mại tương đương ad-valorem cho
từng năm và từng kịch bản, như trình bày tại
Bảng A5.
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Bảng A2: Tỷ lệ áp dụng CBAM theo lộ trình
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khoa học

Bảng A5: Tính toán các kịch bản Cú sốc CBAM giai đoạn 2025-2035

(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)
Phụ lục B: Danh sách các quốc gia Liên minh châu Âu EU trong mẫu nghiên cứu

(Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả)
Phụ lục C: Ma trận tương quan giữa các biến nghiên cứu

(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)

ruot so 212.qxp_ruot so 72 xong.qxd  4/22/26  10:22 AM  Page 46


	bia chuyen tac gia 212.pdf
	Page 1
	Page 2


